
STT Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực sát hạch Hạng CCHN Ghi chú

1 Trương Ái 19/08/1983 045083000667 19/04/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng
III Gia hạn 

2 Lê Văn Tiến 26/5/1982 045082000818 21/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II Cấp mới

3 Đinh Thị Tâm 24/02/1984 046184011179 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học sư phạm Kỹ thuật 

TP HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Định giá xây dựng II Gia hạn

4
Nguyễn Minh 

Tuấn
09/4/1973 045073006081 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng II Gia hạn

 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)

II Gia hạn

5 Đào Sỹ Tâm 05/5/1975 045075000838 13/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kỹ thuật Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước)

II Gia hạn

(kèm theo Thông báo số       /TB-SXD ngày        /6/2023 của Sở Xây dưng)

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (SÁT HẠCH CCHN) ĐỢT 4 NĂM 2023

DÂN DỤNG; CÔNG NGHIỆP; HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 1



6
Văn Đức 

Thắng
10/7/1972 040072017687 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Cao đẳng xây dựng số 3 Tại chức
Kỹ thuật xây dựng 

công trình DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, HTKT (Xử 

lý CTR)

III Gia hạn

7 Trần Đức Hải 03/5/1985 044085005236 15/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Duy Tân Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, HTKT 

(cấp nước, thoát nước)

III Gia hạn

 Định giá xây dựng III Cấp mới

8 Hồ Ngọc Sắc 25/7/1986 045086004850 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Duy Tân Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng
III Gia hạn

9
Nguyễn Đức 

Hồng Tín
10/01/1996 045096000515 27/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy Kiến trúc sư Lập thiết kế quy hoạch xây dựng III Cấp mới

10
Nguyễn Văn 

Thường
12/10/1997 45097007803 3/7/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III Cấp mới

11 Lê Nhật Tân 18/12/1993 045093006930 11/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Chính quy Kiến trúc sư
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III Cấp mới

12
Nguyễn Tứ 

Giang
18/8/1993 197265314 4/4/2008 Công an tỉnh Quảng Trị Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Chính quy Kiến trúc sư

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III Cấp mới
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13
Nguyễn Trung 

Nghĩa
29/4/1984 045084005725 27/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Chính quy Kiến trúc sư
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III Cấp mới

14
Đoàn Quang 

Hà
05/4/1988 045088000690 16/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III Gia hạn

15
Nguyễn Hữu 

Sơn
15/4/1977 046077008552 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kiến trúc Hà Nội Chính quy Kiến trúc công trình

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, nhà công 

nghiệp

II Gia hạn

16
Lê Văn 

Phương
13/01/1980 045080006451 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học sư phạm Kỹ thuật 

TP HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III Gia hạn

17
Trần Hòa 

Phong
21/7/1986 045086000696 20/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học sư phạm Kỹ thuật 

TP.HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình (dân 

dụng)
III Gia hạn

18
Lê Mạnh Hợp 

Nhất
23/7/1975 045075000842 13/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Xây dựng Hà Nội Chính quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình trên sông - Nhà 

máy thủy điện

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III Cấp mới

19
Trần Thanh 

Châu
01/01/1981 045081005044 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học sư phạm Kỹ thuật 

TP.HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình (dân 

dụng)
III Gia hạn
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20
Nguyễn Thị 

Thế Anh
01/01/1988 045188003778 11/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Nông lâm Huế Chính quy
Kỹ sư công nghiệp và 

công trình nông thôn
Định giá xây dựng II Gia hạn

21
Nguyễn Văn 

Hòa
16/01/1977 045077000467 02/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kiến trúc Hà Nội Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình (dân 

dụng)
II Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II Gia hạn

22 Cao Văn Hùng 06/01/1981 045081004718 05/10/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

TP. HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II Gia hạn

23
Phạm Anh 

Đức
12/10/1972 037072000786 03/3/2023

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Trường Đại học Xây dựng Chính quy Thạc sỹ kỹ thuật
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng
II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II Cấp mới

24 Võ Cảnh Lâm 21/10/1986 045086004586 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Giao thông vận tải Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình HTKT (cấp nước, 

thoát nước)

III Cấp mới
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25
Dương Quang 

Khánh
26/8/1983 045083000811 25/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II Gia hạn

26 Võ Mạnh Linh 10/4/1983 045083009381 18/10/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II Gia hạn

27
Phan Thanh 

Đăng
23/2/1964 045064004132 11/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Tại chức Kỹ sư cầu đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

II Gia hạn

28
Hoàng Văn 

Sáu
7/6/1980 45080003074 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Gia hạn

29
Nguyễn Ngọc 

Thảo
02/01/1976 045076005578 11/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại họcVinh Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Gia hạn

30 Trần Hữu Tiến 15/8/1974 045074014012 27/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

II Cấp mới

GIAO THÔNG
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31 Trần Hà 23/10/1979 045079002950 09/5/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Giao thông vận tải Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông

+ Đường bộ - Hạng II

+ Cầu - Hạng III
Cấp mới

Khảo sát địa hình II Cấp mới

32
Nguyễn Văn 

Minh Nhật
27/3/1996 045096003253 20/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Giao thông vận tải Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới

33 Lê Đắc Trí Tín 16/10/1992 045092003117 09/5/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình gaio thông (đường 

bộ)

Xin ý kiến Hội đồng

KHÔNG ĐẠT
Cấp mới

34
Lê Mạnh Hợp 

Nhất
23/7/1975 045075000842 13/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Xây dựng Hà Nội Chính quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình trên sông - Nhà 

máy thủy điện

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới 
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35 Lê Đức Cương 22/02/1983 045083000465 25/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Duy Tân Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

+ Đường bộ - Hạng 

III

+ Cầu - Hạng III

Cấp mới

36
Nguyễn 

Thương
26/02/1990 045090005347 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 

+ Đường bộ - Hạng 

III

+ Cầu - Hạng III

Gia hạn

37
Trương Đức 

Hoành
06/3/1989 045089007237 22/9/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

+ Đường bộ - Hạng 

III

+ Cầu - Hạng III

Gia hạn

38
Ngô Quang 

Tính
21/11/1984 045084008981 16/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 

+ Đường bộ - Hạng 

III

+ Cầu - Hạng III

Cấp mới

39
Nguyễn Anh 

Tuấn
21/01/1981 045081002668 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
+ Đường bộ - Hạng II

+ Cầu - Hạng III
Gia hạn
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40
Phan Đình 

Dũng
01/01/1968 044068002137 13/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Giao thông vận tải Tại Chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
+ Đường bộ - Hạng II

+ Cầu - Hạng III
Gia hạn

41
Trần Quốc 

Trọng
24/6/1981 045081003724 09/11/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Dân lập Duy Tân Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới

42 Hồ Quốc Tuấn 04/4/1986 045086008175 06/12/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới

43
Nguyễn Văn 

Sáng
17/10/1981 045081004680 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Tại Chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới

44
Nguyễn Ngọc 

Hoàng
01/9/1984 045084000378 02/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

II Gia hạn

45
Nguyễn Đức 

Mạnh
27/12/1967 036067015371 09/5/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Giao thông vận tải Chính quy Kỹ sư công trình
 Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

+ Đường bộ - Hạng II

+ Cầu - Hạng II
Gia hạn

46
Nguyễn Đức 

Sinh
23/11/1985 045085002750 23/11/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Giao thông vận tải 

TP.HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

II Gia hạn
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47 Lê Văn Giáp 01/10/1979 045079004414 05/11/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Giao thông vận tải 

TP.HCM
Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Gia hạn

48
Trần Đăng 

Khoa
24/6/1981 045081004016 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới

49
Phạm Hồng 

Lợi
11/12/1973 045073000425 02/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Thủy lợi Chính quy Kỹ sư thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT
III Gia hạn

50
Nguyễn Thanh 

Bình
05/12/1977 045077000803 13/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kỹ thuật - Đại học 

Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi Thủy điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn

51
Nguyễn Văn 

Chuộc
15/8/1968 045068009094 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Tại Chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
II Gia hạn

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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ĐẠT - hạng III 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT

III Gia hạn

52
Lê Thành 

Nhân
05/6/1988 046088002034 27/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng công 

trình thủy

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
III Gia hạn

53
Nguyễn Hữu 

Hùng
28/5/1980 197091239 08/8/2008 CA tỉnh Quảng Trị Đại học Thủy lợi Tại chức Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
III Gia hạn

54
Dương Hữu 

Trung
08/8/1982 045082001480 02/01/2023

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa thành 

phố Hồ Chí Minh
Chính quy

Kỹ sư Thủy lợi, Thủy 

điện, Cấp thoát nước

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
II Gia hạn
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Định giá xây dựng II Gia hạn

55
Nguyễn Đình 

Hà
20/02/1970 045070007800 11/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát thi công xây dựng công 

trình phục vụ NN&PTNT

+ Thủy lợi - Hạng III

+ Đê điều - Hạng II
Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
III Gia hạn

56
Trần Hoàng 

Việt
12/6/1984 045084005402 15/8/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện
Định giá xây dựng II Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT
II Gia hạn
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57
Nguyễn Văn 

Hoàng
19/12/1976 045076005808 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Kỹ thuật - Đại học 

Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện
Định giá xây dựng II Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình NN&PTNT
II Gia hạn

58
Nguyễn Trí 

Sáu
12/7/1986 045086005735 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT
III Gia hạn

59 Phan Ánh 23/11/1986 045086005360 29/11/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi Thủy điện

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
II Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
II Cấp mới

60
Lê Mạnh Hợp 

Nhất
23/7/1975 045075000842 13/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Xây dựng Hà Nội Chính quy

Kỹ sư xây dựng công 

trình trên sông - Nhà 

máy thủy điện

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
II Gia hạn

Quản lý dự án công trình phục 

vụ NN&PTNT
II Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn

61
Trần Thái 

Chung
24/5/1982 045082008906 25/8/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Giao thông vận tải Chính quy
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng II Gia hạn
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
II Gia hạn

62 Bùi Tiến Dũng 10/7/1987 045087006936 26/01/2022

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Quy Nhơn Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới

63
Nguyễn Đăng 

Chính
02/9/1989 197236895 31/7/2014 CA tỉnh Quảng Trị Đại học Giao thông vận tải Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới

64
Lê Trọng 

Phương
16/9/1953 044053001029 23/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học kiến trúc Chính quy Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng
III Cấp mới

65
Nguyễn Văn 

Thắng
01/4/1984 045084008911 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học giao thông vận tải 

Hà Nội
Chính quy Kỹ sư cầu đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường bộ; 

cầu)

II Cấp mới

66
Lê Hoàng 

Long
2/10/1988 197213710 23/9/2019 CA tỉnh Quảng Trị Đại học Duy Tân Đà Nẵng Chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường bộ; 

cầu)

II Cấp mới

67
Ngô Thị Tuyết 

Khánh Ly
07/12/1992 192262334 05/05/2008 CA Quảng Trị

Đại học công nghệ Giao 

thông vận tải Hà Nội
Chính quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Định giá xây dựng III Cấp mới

68
Lê Thành 

Nhân
05/6/1988 046088002034 27/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng công 

trình thủy

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

69 Nguyễn Sơn 3/25/1982 45082000687 4/13/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư thủy lợi - thủy 

điện

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới

DANH SÁCH CÁ NHÂN BỔ SUNG HỒ SƠ, XÉT ĐẠT ĐỢT 2, CHƢA SÁT HẠCH

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÃ XÉT ĐẠT ĐỢT 3, SÁT HẠCH KHÔNG ĐẠT
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70
Dương Đăng 

Linh
12/07/1994 197337424 17/10/2011 CA tỉnh Quảng Trị Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Chính quy

Kỹ thuật tài nguyên 

nước
Định giá xây dựng III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới

71
Nguyễn Hương 

Cảnh
16/02/1993 045093009166 27/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư xây dựng công 

trình thủy
Định giá xây dựng III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn

III Cấp mới

72
Nguyễn Trí 

Dũng
24/09/1994 197338453 10/01/2019 CA tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao Thông vận tải 

cơ sở 2 TP. HCM
Chính quy

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn

III Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

73
Phạm Hùng 

Cường
26/12/1992 045092003898 25/6/2021

Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

Đại học Bách khoa Đà Nẵng Chính quy
Kỹ sư tin học xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

III Cấp mới

Định giá xây dựng III Cấp mới

74
Nguyễn Thị Lệ 

Hằng
04/09/1980 197079869 14/3/2012 CA tỉnh Quảng Trị Trung học Thủy lợi 2 Chính quy Trung cấp thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn

III Cấp mới

Danh sách gồm 100 hồ sơ./.
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